
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Phạm Nguyễn Phúc An 05/10/2010 007 01

2 Nguyễn Minh Anh 16/09/2010 035 01

3 Nguyễn Ngọc Tuyết Anh 06/12/2010 037 02

4 Trương Hiếu Anh 22/10/2010 053 02

5 Nguyễn Dương Quốc Bảo 14/05/2010 066 02

6 Trần Ngô Trúc Đào 17/03/2010 099 03

7 Hồ Minh Đức 03/05/2010 107 03

8 Trần Ngọc Hoàng Hà 18/11/2010 119 04

9 Nguyễn Ngọc Hiếu 21/04/2010 142 04

10 Huỳnh Gia Huy 06/03/2010 154 05

11 Phạm Khánh Hưng 07/10/2010 168 05

12 Phạm Thiên Hương 28/03/2010 171 05

13 Phạm Gia Khang 11/02/2010 180 05

14 Chí Viễn Khánh 25/03/2010 184 06

15 Nguyễn Anh Khôi 08/01/2010 202 06

16 Nguyễn Anh Kiệt 05/05/2010 213 06

17 Dương Hoàng Lâm 10/10/2010 223 07

18 Lê Hà Tường Linh 21/04/2010 236 07

19 Nguyễn Hoàng Minh 22/06/2010 262 08

20 Trần Nguyễn Bình Minh 24/11/2010 269 08

21 Nguyễn Phạm Hải Ngân 26/05/2010 296 09

22 Đặng Phương Nghi 16/01/2010 301 09

23 Bùi Cao Khôi Nguyên 06/12/2010 320 09

24 Nguyễn Khôi Nguyên 16/11/2010 322 09

25 Đinh Mẫn Nhi 09/04/2010 335 10

26 Nguyễn Thái Phương Quỳnh 11/11/2010 385 11

27 Trần Thanh 14/07/2010 393 11

28 La Gia Thành 02/03/2010 394 11

29 Nguyễn Văn Thịnh 23/07/2010 414 12

30 Đào Anh Thư 26/02/2010 420 12

31 Trần Nguyễn Anh Thư 28/02/2010 429 12

32 Nguyễn Nho Bảo Thy 27/10/2010 432 12

33 Phan Vũ Thùy Trang 01/06/2010 448 13

34 Hoàng Nguyễn Khánh Vy 07/10/2010 496 14

Danh sách này có: 34 học sinh.
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